
 

UBND TỈNH BẮC GIANG 

SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT 

 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:         /TTr-SNN       Bắc Giang, ngày        tháng 4 năm 2020 
 

TỜ TRÌNH 

Xin phê duyệt kết quả thực hiện năm 2019 và Kế hoạch năm 2020 về diện tích tưới, 

tiêu miễn thu giá sản phẩm, dịch vụ công ích thuỷ lợi tỉnh Bắc Giang 

  

Kính gửi: UBND tỉnh Bắc Giang. 

 Căn cứ Nghị định số 96/NĐ-CP ngày 30/6/2018 của Chính phủ quy định 

chi tiết về giá sản phẩm dịch vụ thuỷ lợi và hỗ trợ tiền sử dụng giá sản phẩm dịch 

vụ công ích thuỷ lợi;  

Căn cứ Quyết định số 08/2019/QĐ-UBND ngày 15/5/2019 của Chủ tịch 

UBND tỉnh Bắc Giang Quy định giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa 

bàn tỉnh Bắc Giang; 

Căn cứ vào Quyết định số 573/QĐ-UBND ngày 18/4/2019 của Chủ tịch 

UBND tỉnh Bắc Giang về việc phê duyệt diện tích tưới, tiêu miễn thu giá sản 

phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi thực hiện năm 2018 và diện tích tưới, tiêu miễn 

thu giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi kế hoạch năm 2019 tỉnh Bắc Giang; 

 Căn cứ Tờ trình đề nghị thẩm định và phê duyệt diện tích tưới, tiêu miễn thu 

thủy lợi phí thực hiện năm 2019 và diện tích tưới, tiêu miễn thu thủy lợi phí kế 

hoạch năm 2020 và kèm theo hồ sơ diện tích của UBND các huyện, thành phố và 

các Công ty TNHH một thành viên KTCTTL trên địa bàn tỉnh; 

Sau khi phối hợp với Sở Tài chính kiểm tra, thẩm định hồ sơ diện tích tưới, 

tiêu miễn thu giá sản phẩm, dịch vụ công ích thuỷ lợi thực hiện năm 2019 và kế 

hoạch năm 2020. Sở Nông nghiệp và PTNT kính trình UBND tỉnh phê duyệt kết 

quả thực hiện năm 2019 và kế hoạch năm 2020 về diện tích tưới, tiêu của các đơn 

vị và địa phương trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau: 

I. Kết quả thực hiện năm 2019: 

Tổng diện tích tưới, tiêu thực hiện năm 2019 của UBND các huyện, thành 

phố và các Công ty TNHH một thành viên KTCTTL trên địa bàn tỉnh là: 

194.600,09 (ha). Trong đó: 

           - Diện tích tưới lúa, hoa màu, cây ăn quả và thủy sản: 149.819,93 (ha);    

           - Diện tích tiêu thuộc diện phi nông nghiệp: 44.780,16 (ha); 

           - Cấp nước nuôi trồng thủy sản theo m
3
: 1.959.120 m

3
.   

II. Kế hoạch năm 2020: 

  Tổng diện tích kế hoạch năm 2020 của UBND các huyện, thành phố và các 

Công ty TNHH một thành viên KTCTTL trên địa bàn tỉnh là: 194.554,45 (ha). 

Trong đó:     
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           - Diện tích tưới lúa, hoa màu, cây ăn quả và thủy sản: 149.720,11 (ha);    

           - Diện tích tiêu thuộc diện phi nông nghiệp: 44.834,34 (ha); 

           - Cấp nước nuôi trồng thủy sản theo m
3
: 1.959.120 m

3
.   

Bảng chi tiết diện tích kết quả thực hiện năm 2019 và kế hoạch năm 2020 

ST

T 

Tên đơn 

vị/loại hình 

diện tích tưới 

chính. 

Diện tích 

kế hoạch 

năm 2019 

(ha) 

 

Diện tích thực hiện 

năm 2019 tăng, giảm 

so với kế hoạch (ha) 
Kết quả 

thực hiện 

năm 2019 

(ha) 

Diện tích 

KH năm 

2020 tăng 

giảm so 

với kết 

quả thực 

hiện năm 

2019 

(ha) 

Diện tích kế 

hoạch năm 

2020 

(ha) 
Tăng (+) 

Giảm (-) 

Cộng 

tăng, 

giảm 

 

I. 

Các Công ty 

TNHH MTV 

KTCTTL 

141.981,55 
+ 47,42 

-888,40 
-840,98 141.140,57 -144,08 140.996,49 

 1. 
Công ty Bắc 

Sông Thương 
71.449,33 

+ 32,5 

-838,15 
-805,65 70.643,68 +131,90 70.775,58 

1.1. Diện tích Lúa, 

hoa màu 
38.938,75 

+ 32,5 

-215,34 
- 182,84 38.755,91 +131,90 38.887,81 

1.2. 
Diện tích tiêu 

phi nông 

nghiệp 

32.510,58 
0 

-622,81 
- 622,81 31.887,77 0 31.887,77 

1.3. 
Khối lượng 

cấp nước theo 

m
3
. 

1.959.120 

m
3
 

0 

 
0 

1.959.120 

m
3
 

0 
1.959.120 

m
3
 

2. 
Công ty Nam 

Sông Thương 
70.532,22 

+ 14,92 

-50,25 
-35,33 70.496,89 -275,98 70.220,91 

2.1. Diện tích Lúa, 

hoa màu 
57.654,75 

0 

-50,25 
-50,25 57.604,50 -330,16 57.274,34 

2.2. Diện tích tiêu 

phi nông 

nghiệp 

12.877,47 
+ 14,92 

0 
+14,92 12.892,39 +54,18 12.946,57 

 

II. 

UBND các 

huyện, thành 

phố (DT lúa, 

hoa màu, cây 

ăn quả và 

thủy sản) 

53.848,66 
+ 4 

-393,14 
-389,14 53.459,52 +98,44 53.557,96 
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1. 
TP Bắc Giang 

1.760,45 
0 

-1,47 
-1,47 1.758,98 +7,40 1.766,38 

2. 
Huyện Lục 

Ngạn 3.110,95 
0 

-244,6 
-244,6 2.866,35 +93,89 2.960,24 

3. 
Huyện Lục 

Nam 11.379,62 
0 

-71,54 
-71,54 11.308,08 -104,33 11.203,75 

4. 
Huyện Lạng 

Giang 6.842,51 
0 

-2,22 
-2,22 6.840,29 0 6.840,29 

5. 
Huyện Việt 

Yên 6.685,28 
+ 4 

-24,53 
-20,53 6.664,75 +127,37 6.792,12 

6. 
Huyện Yên 

Dũng 
4.458,69 0 0 4.458,69 -74,89 4.383,80 

7. 
Huyện Sơn 

Động 
2.610,10 0 0 2.610,10 +63,30 2.673,40 

8. 
Huyện Hiệp 

Hòa 
5.602,53 0 0 5.602,53 -29,84 5.572,69 

9. 
Huyện Yên 

Thế 4.684,64 
0 

-48,78 
-48,78 4.635,86 +44,75 4.680,61 

10. 
Huyện Tân 

Yên 
6.713,89 0 0 6.713,89 -29,21 6.684,68 

Tổng cộng toàn 

tỉnh: 
195.830,21 -1.230,12 -1.230,12 194.600,09 -45,64 194.554,45 

 (Có phụ lục và thuyết minh tăng giảm chi tiết kèm theo) 

        Sở Nông nghiệp và PTNT kính trình UBND tỉnh xem xét phê duyệt diện tích 

tưới, tiêu miễn thu giá sản phẩm, dịch vụ công ích thuỷ lợi thực hiện năm 2019 và 

diện tích tưới, tiêu kế hoạch năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang với nội dung 

trên./. 

  Nơi nhận: 
 - Như trên; 

 - Sở Tài chính;         

 - GĐ sở (báo cáo);  

 - PGĐ Nguyễn Văn Dĩnh;  

 - Phòng KH-TC Sở;          

 - Chi cục Thủy lợi; 

 - Lưu VT. 

  

                                 KT. GIÁM ĐỐC 

                                          PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

                                          Nguyễn Văn Dĩnh                
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